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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

 
TOÁN 3 – BÀI 39: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY 

LẦN SỐ BÉ 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Cho hai số 72 và 8. Muốn biết 72 gấp mấy lần 8, ta dùng phép tính nào? 
 A. 72 − 8 B. 72: 8 C. 72 × 8 D. 72 + 8 
Câu 2. Cho hai số 18 và 9. Chọn câu so sánh đúng dùng thuật ngữ gấp mấy lần. 
 A. Số 18 hơn số 9 2 đơn vị. B. Số 9 gấp 2 lần số 18. 
 C. Số 18 gấp 2 lần số 9. D. Số 18 gấp 9 lần số 9. 
Câu 3. Phép tính 8: 4 dùng để trả lời câu hỏi nào dưới đây? 
 A. Số 8 lớn hơn số 4 bao nhiêu đơn vị? B. Số 8 gấp mấy lần số 4? 
 C. Tổng của số 8 và số 4 là bao nhiêu? D. Số 4 gấp mấy lần số 8? 
Câu 4. Quan sát biểu đồ cột dưới đây. Số học sinh tham gia của Âm nhạc gấp số học sinh 
tham gia của Bóng đá mấy lần? 

 

 
 A. 8 Lần B. 3 Lần C. 2 Lần D. 10 Lần 
Câu 5. Quan sát hình sau. Dung tích của Bình D gấp dung tích của Chai C mấy lần? 

 

Số học sinh tham gia các câu lạc bộ
(học sinh)

0

10

20

30

40

15

Âm nhạc

40

Bơi lội

5

Bóng đá

3

Mĩ thuật

10 l 4 l 3 l 12 l

Xô A Can B Chai C Bình D
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 A. 3 Lần B. 9 Lần C. 4 Lần D. 2 Lần 
Câu 6. Cho hai số 64 và 8. Cần tìm số lớn gấp mấy lần số bé. 
Bạn học sinh giải: Ta lấy số lớn chia cho số bé: 64: 8 = 8. Vậy số lớn gấp số bé 8 đơn vị. 
Chọn nhận xét đúng về lỗi sai trong lời giải của bạn. 
A. Bạn ấy sai vì đã chọn đúng phép chia nhưng tính sai thương của phép chia. 
B. Bạn ấy sai vì dùng phép trừ để tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị, trong khi dạng gấp 
mấy lần phải dùng phép chia. 
C. Bạn ấy sai vì kết luận bằng đơn vị 'đơn vị' thay vì 'lần'. 
D. Bạn ấy sai vì chia ngược thứ tự: lấy số bé chia cho số lớn thay vì lấy số lớn chia cho số bé. 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Hoàn thành phép chia biểu thị quan hệ số lớn gấp mấy lần số bé. 
a) Số lớn là 24, số bé là 8. Phép chia biểu thị số lớn gấp mấy lần số bé là ... ... ... ... ... ... ... ... 
... .... 
b) Số lớn là 36, số bé là 4. Phép chia biểu thị số lớn gấp mấy lần số bé là ... ... ... ... ... ... ... ... 
... .... 
c) Số lớn là 56, số bé là 8. Phép chia biểu thị số lớn gấp mấy lần số bé là ... ... ... ... ... ... ... ... 
... .... 
d) Số lớn là 18, số bé là 9. Phép chia biểu thị số lớn gấp mấy lần số bé là ... ... ... ... ... ... ... ... 
... .... 
Bài 2. Điền số thích hợp vào bảng theo các cột: Số lớn, Số bé, Số lớn gấp mấy lần số bé. 
a)  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số 

bé? 

14 2 ... lần 
 

  
b)  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số 

bé? 

6 3 ... lần 
 

  
c)  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số 

bé? 

10 5 ... lần 
 

  
d)  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số 

bé? 

42 6 ... lần 
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e)  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số 

bé? 

63 7 ... lần 
 

Bài 3. Trong kho của một cửa hàng có một bao gạo loại lớn nặng 30kg và một túi gạo nhỏ 
nặng 6kg. Bao gạo loại lớn nặng gấp mấy lần túi gạo nhỏ? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Trong cửa hàng có một chai nhỏ chứa được 3l nước rửa tay và một can lớn chứa được 
21l nước rửa tay. Hỏi dung tích của can lớn gấp mấy lần dung tích của chai nhỏ? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Lớp 3A có 36 ngôi sao, lớp 3B có 9 ngôi sao. Hỏi số ngôi sao của lớp 3A gấp mấy lần 
số ngôi sao của lớp 3B? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. Một cửa hàng xếp trái cây lên giá. Trong mỗi hàng có 12 quả cam, trong mỗi cột có 2 
quả cam. Hỏi số quả cam trong một hàng gấp mấy lần số quả cam trong một cột? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Chi năm nay 5 tuổi. Cô Lan năm nay 45 tuổi. Hỏi tuổi của cô Lan gấp mấy lần tuổi của 
Chi? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 


